Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh diều
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm 7 trăm và 6 đơn vị viết là:
	A. 76
	B. 760
	C. 706
	D. 670


 
Câu 2: “…cm = 6m”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 6
	B. 60
	C. 600
	D. 16


 
Câu 3: Kết quả của phép tính 528 km – 147 km là:
	A. 381 km
	B. 381
	C. 481km
	D. 481


 
Câu 4: Tháng Một có 31 ngày. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng Một. Sinh nhật Hoa là ngày 3 tháng 2. Vậy sinh nhật Hoa là thứ mấy ?
	A. thứ tư
	B. thứ năm

	C. thứ sáu
	D. thứ bảy


Câu 5: Hình dưới có:
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A. 4 hình tứ giác
B. 5 hình tứ giác
C. 6 hình tứ giác
D. 7 hình tứ giác
Câu 6: Có 7 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc. Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 2m. Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối là:
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	A. 9m
	B. 5m
	C. 14m
	D. 12m


 
II. Phần tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	648 - 82
	225  + 6

	564 - 182
	617 + 191


 
Bài 2: Tính
571 + 135 – 305=
628 – 381 + 37=
Bài 3: Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:
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Xếp đều số cam từ 2 rổ vào các đĩa. Vậy mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?
Bài 4: Viết phép tính và kết quả thích hợp vào chỗ trống:
[image: image4.png]



Độ dài của đường gấp khúc ABCDE là:
Bài 5: Xe của bác Huy chở 125 kg gạo. Xe của chú Tài chở nặng hơn xe của bác Huy 25 kg gạo. Hỏi xe của chú Tài chở bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	B
	C


II. Phần tự luận
Bài 1:
648 – 82 = 566
225  + 6 = 231
564 – 182  = 382
617 + 191= 808
Bài 2:
571 + 135 – 305 = 401
628 – 381 + 37 = 284
Bài 3:
15 : 3 = 5 (quả cam)
Bài 4:
AB + BC + CD + CE = 5 m + 5 m + 5 m + 5 m = 20 m
Bài 5:
Bài giải
Xe của chú Tài chở được số ki – lô – gam gạo là:
125 + 25 = 150 (kg)
Đáp số: 150 kg
